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Địa bàn tài sản
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Năm
đưa

vào sử
dụng
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xây dựng)
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kiểm
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kế toán
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Còn sử
dụng

được-SD
đúng

mục đích

Còn sử
dụng

được-SD
không
đúng

mục đích

Còn sử
dụng
được-
không

SD

Hỏng,
không sử

dụng
được

Có Không
Số lần
xảy ra

(nếu có)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

1
Trụ sở làm việc, cơ
sở hoạt động sự
nghiệp (***)

011 - - 35.826.806.200 20.294.094.369 2 2 2

1.1 Đất 01101 - 1 - 4.002 17.913.403.100 17.913.403.100 1 1 1

1.1.1 Đất trụ sở làm việc 0110101 Khuôn
viên m2

1.1.2 Đất công trình sự
nghiệp 0110102 Khuôn

viên 1 m2 4.002 17.913.403.100 17.913.403.100 1 1 1

Đất khuôn viên
trường học

Tỉnh
Điện
Biên

Phường
Mường
Thanh

2012 Khuôn
viên 1 m2 4.002 17.913.403.100 17.913.403.100 1 1 1 1

1.2 Nhà 01102 - 1 - 1.591 17.913.403.100 2.380.691.269 1 1 1

1.2.1 Biệt thự, công trình
đặc biệt 0110201 Cái m2

1.2.2 Nhà cấp I 0110202 Cái m2
1.2.3 Nhà cấp II 0110203 Cái m2
1.2.4 Nhà cấp III 0110204 Cái m2
1.2.5 Nhà cấp IV 0110205 Cái 1 m2 1.591 17.913.403.100 2.380.691.269 1 1 1

Nhà lớp học, nhà hiệu
bộ

Tỉnh
Điện
Biên

Phường
Mường
Thanh

2013 Cái 1 m2 1.591 17.913.403.100 2.380.691.269 1 1 1

1.3 Vật kiến trúc 01103 - -

1.3.1
Kho chứa, bể chứa,
bãi đỗ, sân phơi, sân
chơi, sân thể thao, bể
bơi

0110301 Cái -

1.3.2 Giếng khoan, giếng
đào, tường rào 0110302 Cái -

1.3.3 Vật kiến trúc khác 0110303 Cái -

1.4
Công trình điện chưa
chuyển giao cho đơn
vị điện lực

01104 Công
trình -

1.5 Công trình xây dựng
khác 01105 Công

trình -



2 Xe ô tô 012 - -

2.1 Xe ô tô phục vụ công
tác các chức danh 01201 - -

2.1.1 Xe ô tô 4-5 chỗ ngồi 0120101 Cái -
2.1.2 Xe ô tô 6-8 chỗ ngồi 0120102 Cái -

2.2 Xe ô tô phục vụ công
tác chung 01202 - -

2.2.1 Xe ô tô 4-5 chỗ ngồi 0120201 Cái -
2.2.2 Xe ô tô 6-8 chỗ ngồi 0120202 Cái -
2.2.3 Xe ô tô 9-12 chỗ ngồi 0120203 Cái -

2.2.4 Xe ô tô 13-16 chỗ
ngồi 0120204 Cái -

2.2.5 Xe ô tô bán tải 0120205 Cái -
2.3 Xe ô tô chuyên dùng 01203 - -

2.3.1 Xe ô tô chuyên dùng
trong lĩnh vực y tế 0120301 Cái -

2.3.2 Xe ô tô có kết cấu đặc
biệt 0120302 Cái -

2.3.3
Xe ô tô có gắn thiết bị
chuyên dùng hoặc gắn
biển hiệu nhận biết

0120303 Cái -

2.3.4 Xe ô tô tải 0120304 Cái -

2.3.5 Xe ô tô ô tô trên 16
chỗ ngồi 0120305 Cái -

2.4 Xe ô tô phục vụ lễ tân
nhà nước 01204 Cái -

3 Phương tiện vận tải
khác (ngoài xe ô tô) 013 - -

3.1 Phương tiện vận tải
đường bộ 01301 Cái -

3.2 Phương tiện vận tải
đường sắt 01302 Cái -

3.3 Phương tiện vận tải
đường thủy 01303 Cái -

3.4 Phương tiện vận tải
hàng không 01304 Cái -

3.5 Phương tiện vận tải
khác 01305 Cái -

4 Máy móc, thiết bị 014 - - 4.053.168.960 857.884.293 131 131 131

4.1 Máy móc, thiết bị
phục vụ chức danh 01401 Cái -

4.2
Máy móc, thiết bị
phục vụ hoạt động
chung

01402 Cái 62 - 1.474.438.960 150.142.243 62 62 62

Máy Vi tính để bàn 2014 Cái 1 - 16.488.000 1 1 1
Máy Vi tính để bàn 2014 Cái 1 - 16.488.000 1 1 1
Máy Vi tính để bàn 2014 Cái 1 - 16.488.000 1 1 1
Máy Vi tính để bàn 2014 Cái 1 - 16.488.000 1 1 1
Máy Vi tính để bàn 2014 Cái 1 - 16.488.000 1 1 1
Máy Vi tính để bàn 2014 Cái 1 - 16.488.000 1 1 1
Bộ thu nhận số liệu
2021 2021 Cái 1 - 55.800.000 20.925.000 1 1 1

Máy Vi tính để bàn 2014 Cái 1 - 16.488.000 1 1 1
Máy Vi tính để bàn 2014 Cái 1 - 16.488.000 1 1 1



Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính để bàn 2024 2024 Cái 1 - 14.850.000 8.910.000 1 1 1
Máy Vi tính để bàn 2014 Cái 1 - 16.488.000 1 1 1
Bộ thiết bị cơ khí cỡ
bé 2021 2021 Cái 1 - 33.465.000 12.549.375 1 1 1

Bộ dụng cụ đo các đại
lượng không điện
2021

2021 Cái 1 - 150.000.000 56.250.000 1 1 1

Bộ công cụ phát triển
ứng dụng dựa trên vi
điều khiển 2021

2021 Cái 1 - 16.500.000 6.187.500 1 1 1

Hệ thống kết nối
VNPT 2022 Cái 1 - 25.090.000 5.018.000 1 1 1

Bàn làm việc đài loan
2012 2012 Cái 1 - 12.000.000 1 1 1

Máy tính để bàn (Loại
2) 2023 Cái 1 - 14.700.000 5.880.000 1 1 1

Máy tính để bàn (Loại
2) 2023 Cái 1 - 14.700.000 5.880.000 1 1 1

Máy tính để bàn (Loại
2) 2023 Cái 1 - 14.700.000 5.880.000 1 1 1

Máy tính để bàn (Loại
2) 2023 Cái 1 - 14.700.000 5.880.000 1 1 1

Bộ máy tính để bàn
2021 2021 Cái 1 - 14.946.000 1 1 1

Bộ máy tính để bàn
2021 2021 Cái 1 - 14.946.000 1 1 1

Bộ máy tính để bàn
2021 2021 Cái 1 - 14.946.000 1 1 1



Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Máy tính phòng học
tin 2013 Cái 1 - 13.915.000 1 1 1

Cây vi tính phòng cấp 2012 Cái 1 - 19.860.000 1 1 1
Máy phát điện 2017 2017 Cái 1 - 61.078.000 1 1 1
Ổn áp HANSINCO
(NN) 2013 Cái 1 - 18.329.000 1 1 1

Ổn áp HANSINCO 2013 Cái 1 - 18.329.000 1 1 1
Máy bơm cứu hỏa
chạy xăng 2013 Cái 1 - 142.144.000 1 1 1

Hệ thống điều khiển
trung tâm 2013 Cái 1 - 157.954.000 1 1 1

Bộ nguồn trung tâm
phòng lý 2013 Cái 1 - 11.671.000 1 1 1

Bộ nguồn trung tâm
phòng hóa - sinh 2013 Cái 1 - 11.671.000 1 1 1

Quạt điều hòa
sunhouse 2020 2020 Cái 1 - 13.650.000 1 1 1

Máy scan quét tài liệu 2025 Cái 1 - 20.977.960 16.782.368 1 1 1
Máy tính xách tay 2016 Cái 1 - 28.161.000 1 1 1
Máy tính xách tay 2016 Cái 1 - 28.161.000 1 1 1
Bộ máy tính đồng bộ 2019 Cái 1 - 14.690.000 1 1 1
Bộ máy tính đồng bộ 2019 Cái 1 - 14.690.000 1 1 1
Máy tính để bàn 2018 2018 Cái 1 - 12.995.000 1 1 1
Máy tính để bàn 2018 2018 Cái 1 - 12.995.000 1 1 1
Máy tính để bàn 2018 2018 Cái 1 - 12.995.000 1 1 1
Máy tính để bàn 2018 2018 Cái 1 - 12.995.000 1 1 1
Máy tính để bàn 2018 2018 Cái 1 - 12.995.000 1 1 1
Máy vi tính để bàn 2016 Cái 1 - 21.405.000 1 1 1
Máy Vi tính để bàn 2014 Cái 1 - 16.488.000 1 1 1

4.3 Máy móc, thiết bị
chuyên dùng 01403 Cái 69 - 2.578.730.000 707.742.050 69 69 69

Máy chiếu đa năng 2016 Cái 1 - 46.834.000 1 1 1
Tăng âm hội trường 2025 Cái 1 - 50.080.000 40.064.000 1 1 1
Micro 2025 Cái 1 - 12.880.000 10.302.800 1 1 1
Loa thùng hiệu
Peavey model PV 215 2025 Cái 1 - 24.110.000 19.288.000 1 1 1

Loa thùng hiệu
Peavey model PV 215 2025 Cái 1 - 24.110.000 19.288.000 1 1 1

Mô hình cơ thể người
năm 2021 2021 Cái 1 - 11.800.000 4.425.000 1 1 1

Tủ tài liệu 2012 2012 Cái 1 - 13.132.000 1 1 1
Loa trợ giảng 2022 Cái 1 - 11.250.000 2.250.000 1 1 1
Bộ mic đa hướng tích
hợp loa 2022 Cái 1 - 54.950.000 10.990.000 1 1 1

Đàn Organ 2021 2021 Cái 1 - 13.900.000 1 1 1
Tăng âm hội trường,
ngoài trời PEVEY
XRS

2018 Cái 1 - 60.770.000 1 1 1



Micro điện tử không
dây 2018 Cái 1 - 13.077.000 1 1 1

Micro điện tử không
dây 2018 Cái 1 - 13.077.000 1 1 1

Loa hội trường, sân
khấu PEAVEY PV215 2018 Cái 1 - 30.385.000 1 1 1

Loa hội trường, sân
khấu PEAVEY PV215 2018 Cái 1 - 30.385.000 1 1 1

Trống thiếu nhi 2016 Cái 1 - 14.175.000 1 1 1
Kèn Trumpets 2016 Cái 1 - 11.242.000 1 1 1
Camera chuyên dùng
cho phòng trực tuyến 2022 Cái 1 - 48.945.000 24.472.500 1 1 1

Máy photocoppy 2019 Cái 1 - 59.950.000 7.493.750 1 1 1
Kèn Trumpets 2016 Cái 1 - 11.242.000 1 1 1
Kèn Trumpets 2016 Cái 1 - 11.242.000 1 1 1
Kèn Trumpets 2016 Cái 1 - 11.242.000 1 1 1
Kèn Trumpets 2016 Cái 1 - 11.242.000 1 1 1
Kèn Bass 2016 Cái 1 - 22.437.000 1 1 1
Kèn Bass 2016 Cái 1 - 22.437.000 1 1 1
Tăm âm hội trường,
hội họp 2013 Cái 1 - 16.610.000 1 1 1

Loa hội trường, sân
khấu ngoài trời 2013 2013 Cái 1 - 23.681.000 1 1 1

Màn hình hiển thị
cảm ứng thông minh 2025 Cái 1 - 92.220.000 73.776.000 1 1 1

Màn hình hiển thị
cảm ứng thông minh 2025 Cái 1 - 92.220.000 73.776.000 1 1 1

Màn hình hiển thị
cảm ứng thông minh 2025 Cái 1 - 92.220.000 73.776.000 1 1 1

Màn hình phòng họp
trực tuyến 2022 Cái 1 - 15.750.000 3.150.000 1 1 1

Tivi 43 inch Full HD
2018 2018 Cái 1 - 25.190.000 1 1 1

Đầu ghi hình 16 kênh
Dahua 2018 2018 Cái 1 - 16.500.000 1 1 1

Tivi LG 50 inch 2015 2015 Cái 1 - 29.146.000 1 1 1
Màn hiển thị tương
tác 2024 Cái 1 - 90.250.000 54.150.000 1 1 1

Máy chiếu đa năng
2018 2018 Cái 1 - 50.176.000 1 1 1

Máy chiếu vật thể
2017 2017 Cái 1 - 50.418.000 1 1 1

Máy chiếu đa năng
2017 2017 Cái 1 - 49.459.000 1 1 1

Máy chiếu đa năng
2017 2017 Cái 1 - 49.459.000 1 1 1

Máy chiếu đa năm
NEC 2017 2017 Cái 1 - 49.900.000 1 1 1

Máy chiếu đa năng 2016 Cái 1 - 46.834.000 1 1 1
Máy chiếu đa năng 2016 Cái 1 - 46.834.000 1 1 1
Máy chiếu đa năng 2016 Cái 1 - 46.834.000 1 1 1
Máy chiếu đa năng 2016 Cái 1 - 46.834.000 1 1 1
Máy chiếu đa năng 2016 Cái 1 - 46.834.000 1 1 1
Máy chiếu đa năng
phòng cấp 2013 2013 Cái 1 - 41.550.000 1 1 1



Máy chiếu đa năng
phòng cấp 2013 2013 Cái 1 - 41.550.000 1 1 1

Máy chiếu đa năng
phòng cấp 2013 2013 Cái 1 - 41.550.000 1 1 1

Máy chiếu đa năng
phòng cấp 2013 2013 Cái 1 - 41.550.000 1 1 1

Máy chiếu đa năng
phòng cấp 2013 2013 Cái 1 - 41.550.000 1 1 1

Máy chiếu đa năng
phòng cấp 2013 2013 Cái 1 - 41.550.000 1 1 1

Máy Scan 2023 Cái 1 - 20.000.000 8.000.000 1 1 1
Máy quét 2 mặt 2019 Cái 1 - 20.344.000 1 1 1
Màn hiển thị tương
tác 2024 Cái 1 - 90.250.000 54.150.000 1 1 1

Màn hiển thị tương
tác 2024 Cái 1 - 90.250.000 54.150.000 1 1 1

Màn hiển thị tương
tác 2024 Cái 1 - 90.250.000 54.150.000 1 1 1

Máy chiếu vật thể 2023 Cái 1 - 21.765.000 8.706.000 1 1 1
Máy chiếu vật thể 2023 Cái 1 - 21.765.000 8.706.000 1 1 1
Máy chiếu vật thể 2023 Cái 1 - 21.765.000 8.706.000 1 1 1
Máy chiếu vật thể 2023 Cái 1 - 21.765.000 8.706.000 1 1 1
Máy chiếu vật thể 2023 Cái 1 - 21.765.000 8.706.000 1 1 1
Máy chiếu đa năng 2023 Cái 1 - 31.900.000 12.760.000 1 1 1
Máy chiếu đa năng 2023 Cái 1 - 31.900.000 12.760.000 1 1 1
Máy chiếu đa năng 2023 Cái 1 - 31.900.000 12.760.000 1 1 1
Máy chiếu đa năng 2023 Cái 1 - 31.900.000 12.760.000 1 1 1
Máy chiếu đa năng 2023 Cái 1 - 31.900.000 12.760.000 1 1 1
Máy chiếu đa năng 2023 Cái 1 - 31.900.000 12.760.000 1 1 1
Máy chiếu đa năng
2020 2020 Cái 1 - 53.919.000 1 1 1

Máy chiếu vật thể
2018 2018 Cái 1 - 51.929.000 1 1 1

5
Cây lâu năm, súc vật
làm việc và/hoặc cho
sản phẩm

015 - -

5.1 Các loại súc vật 01501 Con -

5.2
Cây lâu năm, vườn
cây lâu năm, vườn
cây công nghiệp,
vườn cây ăn quả

01502 Cây/
Vườn -

5.3 Thảm cỏ, cây cảnh,
vườn cây cảnh 01503

Cây/
Vườn/
Thảm

-

6 Tài sản cố định đặc
thù 016 Cái -

7 Tài sản cố định hữu
hình khác 017 Cái 20 - 370.679.000 186.944.375 20 20 20

Bộ học liệu điện tử
mô phỏng hỗ trợ dạy
học môn KHTN

2023 Cái 1 - 18.450.000 11.531.250 1 1 1

Bộ dụng cụ thí
nghiệm tác dụng của
điện trở

2024 Cái 1 - 24.330.000 18.247.500 1 1 1



Bộ dụng cụ thí
nghiệm tác dụng của
điện trở

2024 Cái 1 - 24.330.000 18.247.500 1 1 1

Hệ thống bảng trượt
ngang 2 lớp chống
rung

2025 Cái 1 - 12.050.000 10.543.750 1 1 1

Hệ thống bảng trượt
ngang 2 lớp chống
rung

2025 Cái 1 - 12.050.000 10.543.750 1 1 1

Hệ thống bảng trượt
ngang 2 lớp chống
rung

2025 Cái 1 - 12.050.000 10.543.750 1 1 1

Dù che sân trường
2015 2015 Cái 1 - 41.739.000 1 1 1

Bàn bóng bàn 2016 Cái 1 - 29.249.000 1 1 1
Bàn bóng bàn thi đấu
2021 2021 Cái 1 - 18.200.000 6.825.000 1 1 1

Cột bóng rổ 2021 2021 Cái 1 - 19.200.000 7.200.000 1 1 1
Cột và lưới cầu lông
2021 2021 Cái 1 - 25.180.000 9.442.500 1 1 1

Cột và lưới đá cầu
2021 2021 Cái 1 - 10.700.000 4.012.500 1 1 1

Bộ lều trại 2022 Cái 1 - 11.950.000 5.975.000 1 1 1
Bộ lều trại 2022 Cái 1 - 11.950.000 5.975.000 1 1 1
Bộ phông dù che
ngoài trời 2023 2023 Cái 1 - 38.450.000 24.031.250 1 1 1

Xà kép cho GV và HS 2023 Cái 1 - 14.201.000 8.875.625 1 1 1
Bảng trượt ngang
nguyên khối chống
lóa

2024 Cái 1 - 11.650.000 8.737.500 1 1 1

Bảng trượt ngang
nguyên khối chống
lóa

2024 Cái 1 - 11.650.000 8.737.500 1 1 1

Bảng trượt ngang
nguyên khối chống
lóa

2024 Cái 1 - 11.650.000 8.737.500 1 1 1

Bảng trượt ngang
nguyên khối chống
lóa

2024 Cái 1 - 11.650.000 8.737.500 1 1 1

8
Tài sản cố định vô
hình (ngoài giá trị
quyền sử dụng đất)

018 - - 114.340.000 23.200.000 8 8 8

8.1
Quyền tác giả và
quyền liên quan đến
quyền tác giả

01801

Giấy
chứng
nhận/
Bằng

bảo hộ

-

8.2 Quyền sở hữu công
nghiệp 01802

Giấy
chứng
nhận/
Bằng

bảo hộ

-

8.3 Quyền đối với giống
cây trồng 01803

Giấy
chứng
nhận/
Bằng

bảo hộ

-

8.4 Phần mềm ứng dụng 01804 Phần
mềm 8 - 114.340.000 23.200.000 8 8 8



Phần mềm MISA
SalaGov quản lý tiền
lương

2025 Phần
mềm 1 - 12.000.000 9.600.000 1 1 1

Phần mềm MISA
EMIS - Thư viên số 2025 Phần

mềm 1 - 12.000.000 9.600.000 1 1 1

Phần mềm nghiệp vụ
tính lương 2020 Phần

mềm 1 - 10.000.000 1 1 1

Phần mềm kế toán
MISA.net 2012 2012 Phần

mềm 1 - 10.500.000 1 1 1

Phần mềm chuyên
dụng phòng cấp 2013 2013 Phần

mềm 1 - 27.840.000 1 1 1

Phần mềm QLCB.VN 2017 Phần
mềm 1 - 12.000.000 1 1 1

Phần mềm nghiệp vụ
lập dự toán và cải
cách tiền lương

2020 Phần
mềm 1 - 10.000.000 1 1 1

Phần mềm soạn giáo
án điện tử Avina 2022 Phần

mềm 1 - 20.000.000 4.000.000 1 1 1

8.5 Tài sản cố định vô
hình khác 01805 Cái -

9
Tài sản kết quả của
nhiệm vụ khoa học
công nghệ

019 Tài sản -

TỔNG CỘNG 161 0 40.364.994.160 21.362.123.037 161 0 161 0 0 0 0 161 0

......, ngày 10 tháng 03 năm
2026

Thủ trưởng đơn vị kiểm kê
(Ký, họ tên và đóng dấu)

Trần Thị Thanh Tịnh


		2026-03-10T14:37:48+0700


		2026-03-10T14:45:44+0700




